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1. Định hướng mới của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng

Ngày 9/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hoàn
thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu
cầu:

- Đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong xây dựng;
- Đảm bảo an toàn trong xây dựng, chống thất thoát lãng phí;
- Khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động;
- Hướng tới các tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng;
- Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ an ninh quốc gia.
Ngày 29/6/2018, Bộ Xây dựng thành lập Ban chỉ đạo Đề án nói trên và ra Quyết định số 900/QĐ-

BCĐĐTQ ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg, trong đó đề cập tới một số nhiệm
vụ trọng tâm như sau:

- Đề xuất danh mục và đề cương bộ Quy chuẩn Việt Nam, trong đó quy định các vấn đề về an toàn
cháy, an toàn chịu lực cho công trình xây dựng, an toàn sinh mạng, an toàn trong thi công xây dựng,
đảm bảo điều kiện tự nhiên, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,
tiết kiệm năng lượng v.v. . . ;

- Đề xuất quy hoạch định hướng, danh mục và lộ trình biên soạn Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
cốt lõi về các vấn đề chung của các công trình xây dựng thuộc nhiều lĩnh vực và các tiêu chuẩn khác
đến năm 2021;

- Biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cốt lõi ngành xây dựng theo quy hoạch định hướng mới;
- Đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực của ngành xây dựng, bao

gồm: (i) Rà soát giáo trình đào tạo các chương trình chuyên ngành xây dựng; (ii) Đề xuất đổi mới
các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học các ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng công
trình; và (iii) Biên soạn các giáo trình liên quan đến các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại
học.

Theo công văn số 5456/BXD-KHCN ký ngày 11/11/2020 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Khoa học và
Công nghệ, hiện tại có tổng số 1594 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Xây dựng, trong đó 809
tiêu chuẩn được Bộ Xây dựng biên soạn, các tiêu chuẩn còn lại do các bộ ngành khác biên soạn. Trong
văn bản này, Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ một số vấn đề sau:

- Phê duyệt định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Xây dựng theo hướng
tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, kèm theo 144 tiêu chuẩn cốt lõi - là thành phần quan trọng nhất của
hệ thống tiêu chuẩn;
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- Phê duyệt kế hoạch biên soạn, soát xét trong 10 năm với trên 1000 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- Cấp mã số mới cho hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, dự kiến sẽ xong hành với hệ

thống cũ để các chủ đầu tư và các nhà tư vấn tham khảo vận dụng. Dự kiến đến năm 2030 hệ thống
tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Xây dựng (cũ) được ban hành dựa trên các tiêu chuẩn của Liên
Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay hay của các nước khác mà thiếu sự đồng bộ, lạc hậu sẽ được
hủy, khi đó hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới sẽ có hiệu lực chính thức;

- Hỗ trợ trong việc kết nối và đàm phán với các nước châu Âu cũng như các tổ chức liên quan
trong việc sử dụng bản quyền các tiêu chuẩn châu Âu để tham khảo khi biên soạn mới hệ thống tiêu
chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Chương trình đào tạo của ngành Xây dựng theo định hướng mới của TCVN

Các nội dung nêu trên liên quan trực tiếp tới hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong
thời gian tới của các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành Xây dựng để có thể chủ động chuẩn bị
cho việc chuyển đổi và thích ứng nhanh với định hướng mới áp dụng tiêu chuẩn châu Âu.

Trên thế giới, tiêu chuẩn châu Âu là một trong những bộ tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến nhất hiện nay,
tập hợp rất nhiều kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu và chuyên gia từ Liên minh châu Âu và cung
cấp cơ hội cho các kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng có thể trao đổi kinh nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu
các sản phẩm, phù hợp với xu thế hội nhập và khuyến khích các nhà khoa học cập nhật các kết quả
nghiên cứu mới nhất vào tiêu chuẩn. Đây là một hệ thống gồm 10 bộ tiêu chuẩn thiết kế được đánh
số từ EC0 (Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế kết cấu), EC1 (Tác động lên kết cấu), EC2 (Thiết kế
kết cấu bê tông cốt thép), EC3 (Thiết kế kết cấu thép), EC4 (Thiết kế kết cấu liên hợp), EC5 (Thiết
kế kết cấu gỗ), EC6 (Thiết kế kết cấu khối xây), EC7 (Thiết kế móng); EC8 (Thiết kế kháng chấn) và
EC9 (Thiết kế kết cấu nhôm). Mỗi tiêu chuẩn nêu trên được chia thành nhiều phần nhỏ. Có thể nói
đây là một hệ thống tiêu chuẩn khá hoàn thiện và đồng bộ, được xây dựng từ đầu những năm 2000 và
là kết quả hiệu chỉnh của hệ thống tiêu chuẩn DD ENV được soạn thảo trong những năm 1990, xuất
phát từ nhu cầu đặt ra từ năm 1975 nhằm xóa bỏ các rào cản kỹ thuật giữa các nước châu Âu. Cho
đến nay, phiên bản tiêu chuẩn châu Âu cập nhật đang được soạn thảo và dự kiến sẽ được ban hành
trong năm 2022. Tiêu chuẩn châu Âu đưa ra các quy định chung và cho phép mỗi nước thành viên lập
Phụ lục quốc gia (National Annex), trong đó xác định các thông số thiết kế (Nationally Determined
Parameters - NDPs) để phù hợp với điều kiện của từng nước. Hiện nay tại Việt Nam và các nước trong
khu vực, tiêu chuẩn châu Âu được tiếp cận chủ yếu thông qua phiên bản của Vương quốc Anh [1–3].

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn châu Âu được sử dụng khá phổ biến cho các dự án lớn trong khoảng
thời gian từ năm 2012 trở lại đây, trong đó điển hình là tòa nhà The Landmark 81 tại thành phố Hồ
Chí Minh. Tuy nhiên, việc sử dụng tiêu chuẩn Tiêu chuẩn châu Âu đòi hỏi phải có bộ Phụ lục quốc
gia riêng khi áp dụng vào các công trình xây dựng tại Việt Nam. Hiện nay Việt Nam chưa có bộ Phụ
lục này và gần như dựa hoàn toàn vào số liệu của Vương quốc Anh. Mặt khác do tính chất học thuật
cao của cách thức xây dựng tiêu chuẩn, nhiều kỹ sư thực hành chưa nắm được bản chất của tiêu chuẩn
châu Âu mà chỉ đơn thuần sử dụng các phần mềm thương mại có sẵn.

Phần lớn các TCVN hiện hành trong ngành Xây dựng được chuyển dịch từ các tiêu chuẩn tương
ứng của Liên bang Nga trước đây. Tuy nhiên, trong thời gian 10 năm gần đây, Liên bang Nga cũng đã
liên tục chuyển đổi và cập nhật các tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu hội nhập châu Âu và một phần ISO.
Như vậy, từ nay đến năm 2030 việc cập nhật TCVN theo tiêu chuẩn Liên bang Nga có thể coi vừa là
hình thức song hành, vừa là một bước đệm hợp lý cho việc chuẩn bị chuyển đổi hoàn toàn sang tiêu
chuẩn châu Âu từ năm 2030.
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Như vậy, để kịp bắt nhịp với định hướng mới của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, các trường đại học
và cao đẳng chuyên ngành Xây dựng cần sớm triển khai những vấn đề sau:

a. Điều chỉnh chuẩn đầu ra phù hợp

Nếu như hiện nay, sinh viên chuyên ngành Xây dựng khi ra trường được trang bị kiến thức để có
thể vận dụng TCVN hiện hành - vốn phần lớn dựa vào tiêu chuẩn Liên bang Nga phiên bản chưa cập
nhật - thì trong thời gian tới yêu cầu này cần được điều chỉnh trang bị cho sinh viên những kiến thức
và kỹ năng theo các cấp độ từ thấp đến cao như sau:

- Biết và vận dụng TCVN theo hướng song hành (tiêu chuẩn cập nhật của Liên bang Nga) và theo
định hướng mới (theo tiêu chuẩn châu Âu);

- Thông hiểu được cơ sở lý thuyết để có thể phân tích được mối liên hệ giữa TCVN hiện hành,
TCVN cập nhật song hành và TCVN theo định hướng mới của tiêu chuẩn châu Âu, từ đó chuyển đổi
và thích ứng nhanh với yêu cầu của thực tế;

- Tham gia vào quá trình thiết lập và xây dựng TCVN theo định hướng mới của tiêu chuẩn châu
Âu thông qua các hoạt động khoa học công nghệ để xây dựng hệ thống Phụ lục quốc gia của Việt
Nam.

Bên cạnh đó, một yếu tố hết sức quan trọng là sinh viên cần được trang bị khả năng học tập suốt
đời để luôn theo kịp sự cập nhật liên tục của các tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động
nghề nghiệp của mình.

b. Đổi mới khung chương trình và chương trình đào tạo

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình
độ quốc gia Việt Nam. Sau đó, căn cứ những quy định trong Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại
học, Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung trình độ quốc
gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 (kèm theo Quyết định
số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020) và Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục
nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021) trên cơ sở
cụ thể hóa các nội dung, hoạt động chuyên môn cần triển khai để phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối
lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp;
kết nối hiệu quả giữa yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực với hệ thống các trình độ đào tạo nghề
nghiệp theo chuẩn đầu ra; kiểm soát chất lượng, đồng thời đa dạng hóa các chương trình đào tạo giáo
dục nghề nghiệp; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước khác thông qua các
khung tham chiếu trình độ khu vực và quốc tế, thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao
năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực; và tạo cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo, xây dựng
xã hội học tập và học tập suốt đời.

Như vậy, đây là thời điểm phù hợp để các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành Xây dựng
tiến hành kết hợp đa mục tiêu và lồng ghép việc đổi mới chương trình đào tạo để liên thông với định
hướng mới theo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Đổi mới chương trình đào tạo thông qua mục tiêu đào tạo; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng;

phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo; và cách
thức đánh giá kết quả đào tạo;

- Điều chỉnh chương trình khung cho các ngành đào tạo thông qua cơ cấu, nội dung các môn học;
thời lượng đào tạo; Tỷ lệ phân bổ thời gian giữa các môn học, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập.

Việc đổi mới khung và chương trình đào tạo dựa trên nguyên tắc căn cứ vào: (i) Mục tiêu đào tạo
và chuẩn đầu ra đã điều chỉnh; (ii) Các chuẩn kiểm định quốc tế và các chuẩn chương trình quốc tế;
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(iii) Các chương trình quốc tế và trong nước đã đạt chuẩn kiểm định; (iv) Các chương trình ngành và
chuyên ngành hiện đang đào tạo; và (v) Kế thừa các học phần trong chương trình đào tạo theo tiếp
cận CDIO, theo đó các kỹ sư khi tốt nghiệp không những phải có kiến thức nền tảng về khoa học và
chuyên môn vững chắc mà còn có những kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp,
có ý thức xã hội và đặc biệt phải có năng lực hình thành Ý tưởng (Concieve - C), Thiết kế (Design -
D), Triển khai (Implement - I) và Vận hành (Operate - O).

c. Cải tiến hệ thống giáo trình và đề cương chi tiết môn học

Cho tới nay, phần lớn các trường đại học và cao đẳng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng ở
trong nước đều xây dựng hệ thống giáo trình và tài liệu giảng dạy có nội dung chủ yếu dựa vào tiêu
chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Đơn cử tại Đại học Xây dựng Hà Nội hiện có hơn 40 đầu sách giáo
trình và sách tham khảo phục vụ đào tạo chuyên ngành về kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) và kết cấu
thép, trong đó 80% được xây dựng theo hệ thống TCVN và tham khảo từ các tiêu chuẩn tương ứng
của Liên bang Nga đã ban hành nhiều năm trước và hiện không còn tính cập nhật. Trong số 20% đầu
sách còn lại, số lượng giáo trình được biên soạn theo tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Hoa Kỳ chiếm
lần lượt là 14% và 6%. Đây là những giáo trình cho những môn học mới và do TCVN chưa đề cập tới
hoặc khó sử dụng, ví dụ như Kết cấu bê tông ứng lực trước, Kết cấu liên hợp thép - bê tông, Kết cấu
thanh thành mỏng v.v... Về giáo trình thuộc khối kiến thức kỹ thuật thi công và tổ chức thi công, hiện
đều dựa trên các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đã khá cũ như TCVN 4453-1995 (Kết cấu bê tông
và BTCT toàn khối) hay TCVN 9115-2012 (Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép).

Như vậy, hệ thống giáo trình và đề cương chi tiết môn học cần được gấp rút đổi mới theo hướng
vừa cập nhật TCVN song hành trong 10 năm tới, vừa dần tiến tới chuyển đổi hoàn toàn TCVN theo
hệ thống tiêu chuẩn châu Âu từ năm 2030. Nội dung của các giáo trình và đề cương chi tiết môn học
cần được cải tiến sao cho vừa nêu được cơ sở lý thuyết, vừa được sắp xếp hợp lý, tránh chồng chéo
để có thể phản ảnh được cơ bản các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn châu Âu từ EC0 đến EC9, vừa gợi mở
những vấn đề cần nghiên cứu và phát triển để áp dụng phù hợp cho điều kiện thực tế tại Việt Nam.

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Xây dựng mã số RD 68-20

Đầu năm 2020, sớm nắm bắt được ảnh hưởng rõ rệt của định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn kỹ
thuật tới chương trình đào tạo ngành Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng (nay là Trường Đại học
Xây dựng Hà Nội) đã chủ động đề xuất và được Bộ Xây dựng giao thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và
Công nghệ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng khung chương trình, giáo trình thiết kế, thi
công công trình xây dựng cho bậc học đại học và cao đẳng theo định hướng mới của hệ tiêu chuẩn
kỹ thuật ngành Xây dựng”, mã số RD 68-20, thuộc Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật xây dựng theo quyết định 198/QĐ-TTg, với thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2021,
do PGS. TS. Phạm Xuân Anh, Phó hiệu trưởng nhà trường, làm chủ nhiệm đề tài và PGS. TS. Phạm
Thanh Tùng, Trưởng Khoa Xây dựng DD&CN, làm thư ký đề tài. Sau khoảng thời gian gần 15 tháng
triển khai, với sự phối hợp của Phòng Khoa học Công nghệ và sự tham gia của các khoa, phòng, ban,
trong đó nòng cốt là một số giảng viên của Khoa Xây dựng DD&CN, đến nay đề tài đã đạt được một
số kết quả như sau:

- Đề xuất khung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đại học theo định hướng mới của hệ
thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng, có cấu trúc, nội dung mang tính cập nhật, hiện đại phù
hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [3];

- Xây dựng thí điểm 26 đề cương chi tiết môn học, bao gồm 18 đề cương bậc đại học và 8 đề
cương bậc cao đẳng. Các môn học được phân bổ cho Khối kiến thức kết cấu bê tông cốt thép; Khối

155



Thông tin khoa học / Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng

kiến thức kết cấu thép - gỗ; Khối kiến thức cơ đất - nền móng; Khối kiến thức cơ sở ngành: Vật liệu
xây dựng, Cơ sở Quy hoạch và Kiến trúc, Thí nghiệm công trình; Khối kiến thức kỹ thuật và tổ chức
thi công [3];

- Biên soạn thí điểm 01 giáo trình thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo hệ tiêu chuẩn kỹ thuật
mới [4];

- Công bố 03 bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (STCE) - HUCE với
các nội dung nghiên cứu liên quan tới tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến trên thế giới cho kết cấu bê tông cốt
thép và kết cấu liên hợp thép - bê tông [5–7].

Ngày 26/11/2021, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến
“Định hướng mới của hệ tiêu chuẩn xây dựng và ảnh hưởng với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật
Xây dựng” do PGS. TS. Phạm Xuân Anh chủ trì để trao đổi các kết quả của đề tài RD 68-20. Tham
gia hội thảo có các khách mời đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Thuỷ lợi,
Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà
Nẵng, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây v.v. . . (Hình 1).

Hình 1. Hội thảo chuyên đề ngày 26/11/2021

Sau khi nghe các tham luận về Định hướng tiêu chuẩn thiết kế trong ngành Kỹ thuật Xây dựng và
ảnh hưởng tới chương trình đào tạo của PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng và về Khung chương trình
đào tạo và Phương pháp xây dựng đề cương môn học theo định hướng CDIO do TS. Trần Quang Dũng
trình bày, các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài RD 68-20 và trao
đổi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp nhóm nghiên cứu tham khảo và hoàn thiện để đề tài có thể
sớm được nghiệm thu và áp dụng vào thực tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao cho ngành Xây dựng, có khả năng không những vận dụng đúng mà còn phân tích và thiết lập tiêu
chuẩn kỹ thuật theo định hướng mới theo kịp thực tiễn và sự phát triển rất nhanh của đất nước.
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